
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 475957436 gauhip2019 nguyễn đăng khôi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

2 663786834 minhchu2019 Chu Nhật MInh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

3 695430319 linhnhi240519 Bùi Linh Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

4 335908345 dangvugianhi Đặng Vũ Gia Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

5 634337463 giahuy24012019 Nguyễn Đắc Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

6 733197139 phamtuean2403 Phạm Tuệ An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

7 821516840 nguyenphuckhang1a3gao nguyễn  phúc khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

8 753533312 ngohoangduong2019 Ngô Hoàng Dương TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

9 327957608 ducan24 đào đức an TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

10 194837050 ngobach1a3 Ngô Hoàng Bách TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

11 410238632 phamhoaian1606 Phạm Hoài An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

12 119241708 nguyentuanh2708 Nguyễn Tú Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

13 931057791 ngocchip90hn Lê Ngọc Nhi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

14 366289137 tung8527@gmail.com Trần Minh Tuệ TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

15 669786679 1a1leduckhoi Lê Đức  Khôi TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

16 703474045 ducminh2803 Nguyễn Đức Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2
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1 215987678 ndannhien0107 Nguyễn Đỗ An Nhiên TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

2 552832703 duongbinhminh18032018 Dương Bình Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

3 952526274 khoinguyen3318 Nguyễn khôi Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

4 205917855 phannhatkhang21022018 Phan Nhật Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

5 171308035 tuanhung0404 Đỗ Tuấn Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

6 706768636 phuongchimoon511 vũ phương chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

7 310774222 diepan0908 Khuất Diệp An TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

8 169296670 vminhkhang Vũ Minh Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

9 658849287 nguyenquynhanh18012018 Nguyễn Quỳnh Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

10 739923699 nguyenngocanh1008 Nguyễn Ngọc Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

11 950446598 khanhquynh234 Nguyễn Khánh Quỳnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

12 880947899 bentleybaolinh Lê Bảo Lĩnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

13 392481223 tdpan Trịnh Đức Phúc An TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

14 443173799 lethanhha1208 Lê Thanh Hà TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1
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1 358783824 khanhchi1803 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

2 178169292 baotran01042017 Trần Đặng Bảo Trân TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

3 117271339 maibaophuc2701 Mai Bảo Phúc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

4 833562612 vmh7317 Vũ Minh Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

5 480489776 trancongphu13 Trần Công Phú TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

6 437453630 phuonglm Lã Minh Phương TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

7 267822639 nnlihdan Nguyễn Ngọc Linh Đan TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

8 955155819 bapngo2017 Bùi Mai Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

9 446226977 hieutringo Ngô Trí Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

10 357737010 trungducanh2017 Trung Đức Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

11 718224808 nguyennhim2017 Nguyễn Quỳnh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

12 575480214 nguyendanphuong1a1 Nguyễn Đan Phương TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

13 220214914 phuocthinh1707 Nguyễn Đình Phước Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

14 174064493 vuducgiahuy2k17 Vũ Đức Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

15 784302743 giakhanh2104 Lê Gia Khánh TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

UBND PHƯỜNG BA ĐÌNH

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CHỌN THI HƯƠNG

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET

NĂM HỌC 2025 - 2026



STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 12821390 builinhdan270816 Bùi Linh Đan TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

2 925087081 maiphuclam582016 Mai Phúc Lâm TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

3 12812437 nguyenphuongvya4 Nguyễn Phương Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

4 12816492 vm2016 Đỗ Minh Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

5 859202605 nguyenhoangnam08062016 Nguyễn Hoàng Nam TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

6 12905640 trungnhatduc Trung Nhật Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

7 12810043 baongoc280916 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

8 12830159 vietanhbui1506 Bùi Việt Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

9 12816735 nguyenminhtrang11092016 Nguyễn Minh Trang TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4
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1 10750473 nguyenkhanhchi0709 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

2 623571158 leducanh123454 Lê  Đức Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

3 11145827 phamgiabao1201 Phạm Gia Bảo TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A3

4 294786896 huongtra0706 Nguyễn Hương Trà TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

5 10991049 tnv12236976 Nguyễn Đức Nguyên Khang TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4
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